
Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ; 

- UBND các xã: Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ, Nghĩa An, 

Nghĩa Phú. 

 

Theo Công văn số 10/HĐTĐ ngày 02/4/2024 của Hội đồng thẩm định Hồ 

sơ hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa tỉnh về việc kiểm tra, xác minh tàu cá 

đang hoạt động trên biển có tham gia khai thác vùng biển xa xuất bến từ ngày 

24/3/2024 đến ngày 31/3/2024; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

 Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, phòng Kinh tế thành phố và UBND 

các xã: Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh kiểm tra các tàu cá tham gia khai 

thác hải sản trên các vùng biển xa xuất bến đi hoạt động khai thác hải sản từ 

ngày 24/3 - 31/3/2024 để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng thuyền viên 

làm thủ tục xuất bến nhưng không đi biển và các trường hợp gian lận khác để 

trục lợi chính sách của Nhà nước theo Phụ lục đính kèm.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Chi cục Thủy sản tỉnh; 

- C, PVP, CV (KT); 

-  Lưu: VT, KT. 
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TP. Quảng Ngãi, ngày       tháng      năm 2024 
V/v kiểm tra, xác minh tàu cá 

đang hoạt động trên biển có tham 

gia khai thác vùng biển xa, xuất 

bến từ ngày 24/3 – 31/3/2024 
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Phụ lục 

DANH SÁCH TÀU CÁ XUẤT BẾN TỪ NGÀY 24/3 – 31/3/2024 
(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KT ngày     /    /2024 

 của UBND thành phố) 

 

STT 

Số tàu 

đăng ký 

QNg…TS 

Họ và tên Địa chỉ thường trú  

1 92222 PHẠM VĂN SƠN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

2 92230 LÊ BÔ CHIA Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

3 92280 NGUYỄN TẤN CÔNG Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

4 92303 CAO VĂN ĐÀO Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

5 92373 TRẦN U Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

6 92413 TRẦN VĂN DŨNG Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

7 92464 NGUYỄN THỊ KIÊN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

8 92515 LÊ TUẤN HOA Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

9 92567 ĐINH NHỎ Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

10 92595 CAO VĂN TÀI Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

11 92683 ĐỖ VĂN VIỆT Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

12 92778 VÕ QUẮN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

13 92811 TRẦN HỘI ANH Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

14 92825 LÊ MINH TUẤN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

15 92828 LÊ HIỂU Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

16 92871 NGUYỄN VĂN HẠNH Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

17 92926 LÊ VĂN CẦN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

18 97001 PHẠM VĂN SƠN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

19 97272 TRẦN VĂN VŨ Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

20 97348 ĐỖ VĂN NĂM Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

21 97354 ĐINH VĂN CU Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

22 97380 NGUYỄN ÂN  Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

23 97404 VÕ THI ĐUA Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

24 97480 LÊ VĂN TRÀ Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

25 97486 NGUYỄN VĂN TIỀN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

26 97529 TRẦN TUẤN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

27 97568 TẠ THIỆN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

28 97857 MAI NGỌC CHUNG Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

29 92107 DƯƠNG NGỌC THIÊN Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

30 92176 NGUYỄN VĂN KIM Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

31 92324 ĐINH THƯƠNG Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

32 92337 VÕ VĂN TẠO Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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33 92407 PHAN BUÔN Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

34 92517 ĐỖ VĂN CHIM Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

35 91020 NGUYỄN THANH BA Tịnh Hòa - TP Quảng Ngãi 

36 91444 DƯƠNG MINH VƯƠNG Tịnh Hòa - TP Quảng Ngãi 

37 91490 NGUYÊN THANH BA Tịnh Hòa - TP Quảng Ngãi 

38 91015 VÕ VĂN GIANG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

39 91040 LÝ KIM PHƯƠNG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

40 91073 TRẦN QUANG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

41 91223 NGUYỄN VĂN HOÀNG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

42 91257 NGUYỄN HÙNG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

43 91274 PHẠM TUẤN Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

44 91414 CAO NAM Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

45 91431 NGUYỄN THANH HÒA Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

46 91465 TRẦN THANH HÙNG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

47 91501 LÊ HẢI HOA Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

48 91559 ĐỖ THÀNH TRỰC Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

49 91711 KIỀU VẬN Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

50 91945 LÊ VĂN HỪNG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 
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